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VIII. Huyện Ngọc Hiển:  
 1. Đất ở: 
                    Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   

STT 
đoạn 
đường 

Thuộc xã, thị trấn Đoạn đường Giá đất 

  Từ Đến  
 Xã Đất Mũi  

01 nt Khu quy hoạch trung tâm chợ xã 250
02 nt Đội thuế xã Lộ tẻ 150
03 nt Giáp khu quy hoạch trung tâm chợ Cầu Lạch Vàm 250
04 nt Nhà ông Chuyển Kênh Năm 150
05 nt Vườn QG Mũi Cà Mau Đồn biên phòng 886 100
06 nt Nhà bà Nho Nhà ông Hai Hoà 100
07 nt UBND xã Kênh Năm 150
 Xã Viên An   

08  Vàm Ông Trang   Nhà ông Tám Chương (khu phố A) 300
09 nt Bốn khu phố A,B,C,D  350
10 nt Nhà lồng chợ Nhà đèn cũ 150
11 nt Hãng nước đá Thuỳ Trang Khu xăng dầu 200
12 nt Khu kiốt Nhà lồng chợ 220
13 nt Vàm Ông Đồi Nhà đèn cũ 150
14 nt Nhà ông Tư Đen Phân viện xã 250
15 nt Phân viện xã Nhà ông Ba Dũng 170
16 nt Đền thờ Bác Hồ Xẻo Bè 150
17 nt Chợ Tắc Gốc   Từ ngã ba ra tuyến sông 600m 130
18 nt So Đũa Từ ngã ba ra tuyến sông 400m 130
19 nt Ông Linh, Sắc Cò Từ ngã ba ra tuyến sông 400m 130
20 nt Khu cán bộ  150
21 nt Khu giáo viên  300
22 nt Vàm Ông Thuộc Vàm Ông Đồi 120
23 nt Từ vuông Quốc phòng  Kinh xáng Nhà Lồng cũ 300
 Xã Viên An Đông   
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24 nt Trung tâm chợ xã từ bia tưởng niệm Nhà ông Trạng 320
25 nt Cầu Rạch Lão Nhược Trường THCS cũ 250
26 nt Nhà ông Mạnh Trường THCS mới 250
27 nt Trường THCS (mới) Giáp phía Tây vuông ông Đoàn -Tuấn 150
28 nt Trường THCS (cũ) Vàm Nóc Neo 120
29 nt Cột mốc sau nhà ông Mạnh Nhà bà Sành  200
30 nt Cơ sở sản xuất nước đá Hiền Phúc Vàm Nhưng Miên 150
31 nt Vàm Biện Nhạn Vàm Ông Miểu 100
32 nt Vàm Xẻo Lá  Ban QL rừng Tắc Biển 100
33 nt Cụm dân cư ngã ba Cạnh Đền từ ngã ba ra mỗi hướng 300m 100
34 nt Cụm ngã ba So Đủa  100
35 nt Cầu tàu Nhưng Miên Cột mốc sau nhà ông Mạnh 350
 Xã Tân Ân   

36 nt Cầu Kinh Ba Cầu ông Tư Lang 600
37 nt Cầu Kinh Ba Cầu Tà Hậu 400
38 nt Cầu Kinh Ba Kinh Cả Tháp 350
39 nt Cầu Kinh Ba Kinh Ông Nam 450
40 nt Kinh ông Nam Đầu lộ LNT Kiến Vàng 200
41 nt Cầu ông Tư Lang Đồn Biên phòng 500

42 nt Ô Rô Dinh Hạng (từ sông Rạch Gốc đến lộ 
bê tông) 200

43 nt Ô Rô Dinh Hạng (từ lộ bê tông đến kênh 
xáng quy hoạch) 150

44 nt Tuyến từ Tà Hậu Kênh Nước Lộn 200
45 nt Cầu Kênh Ngang Nhà ông Tư Đậm 400
46 nt Dinh Hạng Xẻo Mấm 100
 Xã Tân Ân Tây   

47 nt Kinh Bảy Tuyền Khu nghĩa địa (trung tâm xã) 200

48 nt Khu vực Doi Dá      Dọc sông Đường Kéo đến rạch Chà 
Là 100m và rạch Giáp Nước 400m 200

49 nt Khu nghĩa địa (Trung tâm xã ) Cầu kênh Nước Lộn 200
50 nt Vàm Ông Như Vàm Ông Quyền (dọc theo sông Cửa Lớn) 200
 Xã Tam Giang Tây   
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51 nt Cầu tàu (khu vực Chợ Thủ) Trạm y tế 250
52 nt Cầu tàu Khu liên doanh 200
53 nt Khu liên doanh 02 bên 150
54 nt Ngã tư chợ Tiểu học 1 (Chợ Thủ A) 250
55 nt Tiểu học 1 Cầu Bào Công (Chợ Thủ A) 150
56 nt Bưu điện Nhà Bảy Tùng (Chợ Thủ A) 200
57 nt Nhà Đằng Nhà Yên (Chợ Thủ A) 200
58 nt Nhà  bà Loan Trạm y tế (Chợ Thủ A) 250
59 nt Nhà  bà Xuân Cầu Thủ (Chợ Thủ A) 200
60 nt Cầu Bào Công Trụ sở văn hóa ấp Vôi Vàm 100
61 nt Trạm Biên phòng Cầu Xẻo Ngang 100
62 nt Cầu Thủ Rạch Xẻo Dưng (Chợ Thủ B) 120
63 nt Cầu Xẻo Ngang Cầu Thủ (Chợ Thủ B) 120
64 nt Trường Tiểu học 2 Cầu ông Tôn (Chợ Thủ B) 80
65 nt Cầu ông Tôn Vàm kênh Chín Biện 100
66 nt Trường Tiểu học 2 Nhà ông Dung 100
67 nt Vàm Cả Nẩy Nhỏ Cầu xí nghiệp 80
68 nt Cầu xí nghiệp Trại giống Nam Hà 80

 Đất ở nông thôn cho các 
tuyến còn lại chưa có hạ tầng

- Thuận lợi giao thông thuỷ, bộ 
- Không thuận lợi giao thông thuỷ, bộ  
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50

2. Đất nông nghiệp:  
a) Trong vùng quy hoạch trung tâm huyện đến năm 2010: 

                        - Đất trồng cây hàng năm  :  24.000 đồng/m2.         
  - Đất trồng cây lâu năm     :  30.000 đồng/m2.                 
    - Đất nuôi trồng thủy sản :  24.000 đồng/m2.     
  b) Ngoài vùng quy hoạch trung tâm huyện và các xã: 
  - Đất trồng cây hàng năm  :  12.000 đồng/m2.       
  - Đất trồng cây lâu năm     :  15.000 đồng/m2.                       
  - Đất nuôi trồng thủy sản :  12.000 đồng/m2.            


